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Nghiên cứu đặc điểm thể lực của sinh viên chuyên ngành bóng 

đá tại Đại học Sƣ phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 
 

                                                         Đặng Quốc Bảo*; Võ Tường Kha** 

TãM T¾T 

Nghiên cứu trên 61 sinh viên Chuyên ngành Bóng đá Tại trường Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) 

Hà Nội cho thấy: chỉ số thể lực của sinh viên chuyên nghành bóng đá cao hơn so với nam thanh niên Việt 

Nam cùng độ tuổi, nhưng thấp hơn so với các vận động viên chuyên nghiệp.  

- Chiều cao trung bình là 20,9  1,38 m; cân nặng: 60,76  1,24 kg. 

- Chức năng hô hấp ngoài: VC: 3,93  0,15 (lít); FEV1(lít/gi©y): 3,02  0,87; Chức năng tim mạch:          

F: 74,17  3, 84 (lần/phút); huyết áp tâm thu: 116,08  6,45 (mmHg); huyết áp tâm trương: 75,86  5,22 

(mmHg); lîng m¸u phót (LMP): 4,09  0,43 (lít/phút). 

- Khả năng hấp thụ oxy tối đa VO2 max: 48,49  2,01 (ml/kg/phút). 

- Năng lực hoạt động thể lực: công suất vận cơ (RPP: 10,00  0,55 W/kg; ACP: 8,78  0,78 W/kg);  

lực bóp tay (LBT) thuận 46,91  2,56 kg, lực kéo thân (LKT) 117,82  3,31 kg, chống đẩy đạt 29,44  

4,01 lần/phút, bật xa tại chỗ đạt 2,51  0,11 m. 

* Từ khoá: Đặc điểm thể lực; YMCA test; Wingate test. 

 

Study on physical characteristics of football - student in Hanoi Sport 

Pedagogy college 
 

SUMMARY 

Studying 61 football - students of Hanoi Sport Pedagogy College, the results show that:  

- Anthropometric characteristics of subjects: height (20.9 ± 1.3 m), weight (60.76 ± 1.2 kg). 

- External respiratory function: VC (3.93 ± 0.15l), FEV1 (3.02 ± 0.87l/s). cardiovascular function: f 

(74.17 ± 3.84 per min.), BPmax (116.08 ± 6.45 mmHg), BPmin (75.86 ± 5.22 mmHg), blood flow per 

minute (4.09 ± 0.43 L/min).  

- Ability to absorb and maintain maximum oxygen uptake: absolute VO2max (2.94 ± 0.13 L/min) 

and relative VO2max (48.49 ± 2.01 mL/kg/min).  

- Capacity of physical activity: the capacity of muscle activity (RPP: 10.00 ± 0.55 W/kg, ACP:  

8.78 ± 0.78 W/kg), grip strength test (46.91 ± 2.56 kg), body stretching force (117.82 ± 3.31 kg), 

achievement of physical activity: press-ups test (29.44 ± 4.01 times/minute), standing long jump test 

(2.51 ± 0.11 meters). 

These parameters are lower than athlete, but higher than young men at the same age. 

* Key words: Physical characteristics; YMCA test; Wingate test. 
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®Æt vÊn ®Ò 

Nền tảng thể lực có được ở mỗi cá thể 

là do tố chất thể lực, kết hîp với quá trình 

rèn luyện thể lực có khoa học, hệ thống, 
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thường xuyên liên tục và chế độ dinh 

dưỡng hợp lý. Trạng thái thể lực tốt là yếu 

tố quan trọng quyết định sức khoẻ, hiệu 

quả học tập và lao động của con người.  

Có ba tố chất thể lực là sức nhanh, sức 

mạnh, sức bền, trong đó sức bền đóng vai 

trò nền tảng. Tố chất thể lực phản ánh năng 

lực hoạt động của các hệ thống cơ quan 

trong cơ thể. Trong đó chức năng của hệ 

hô hấp, tim mạch và máu quyết định phát 

triển tố chất sức bền, chức năng hệ cơ, hệ 

thần kinh quyết định phát triển tố chất sức 

nhanh... Phát triển các tố chất thể lực cũng 

chính là hoàn thiện chức năng của các hệ 

thống cơ quan này [1, 2]. 

Sinh viên trường Đại học Sư phạm 

TDTT là những người phải tập luyện theo 

chế độ tập luyện chuÈn của nhà trường. Để 

góp phần tìm hiểu thêm về sự thay đổi các 

chỉ số chức năng của người Việt Nam 

trưởng thành trong vận động và TDTT, ở 

các độ tuổi và loại hình hoạt động thể lực 

khác nhau, chúng tôi thực hiện đề tài này 

với mục tiêu: Đánh giá thực trạng thể lực 

của nhóm sinh viên có cường độ hoạt động 

thể lực cao tại Trường Đại học Sư phạm 

TDTT Hà Nội. 

 

ĐèI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIªN CỨU 

1. Đối tƣợng nghiên cứu. 

61 nam sinh viên Chuyên ngành Bóng 

đá của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà 

Nội, năm thứ 3, cùng độ tuổi 20,9  1,38, 

khoẻ mạnh, cùng chế độ tập luyện, chế độ 

dinh dưỡng theo quy định.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu.  

Nghiên cứu mô tả, cắt ngang. 

* Các chỉ số nghiên cứu: 

+ Các chỉ số về hình thái và chức năng 

vận động: chiều cao đứng, cân nặng, vòng 

ngực trung bình (VNTB), chỉ số Pignet; 

LBT, LKT, trương lực cơ tối thiểu (TLC tối 

thiểu), trương lực cơ tối đa (TLC tối đa), 

hiệu số TLC. 

 - Chỉ số Pignet: p = chiều cao (cm) - 

[cân nặng (kg) + VNTB (cm)]. 

- Tính chỉ số BMI: BMI = cân nặng (kg)/ 

[chiều cao (m)]
2 

- .Hiệu số TLC: hiệu số TLC = TLC tối đa 

- TLC tối thiểu. 

+ Các chỉ số chức năng hệ thống vận 

chuyển oxy: chức năng hô hấp: dung tích 

sống (VC), thể tích thở ra gắng sức ở giây 

đầu tiên (FEV1), chỉ số Tiffneau (FEV1/VC %); 

chức năng tim mạch: tần số mạch (F),  

huyết áp tâm thu (HATT), huyết áp tâm 

trương (HATTr), hiệu số huyết áp (HSHA) 

lượng máu tâm thu (LMTT), LMP.  

LMTT = 90,97 + 0,54 x HSHA - 0,57 x 

HATT - 0,61 x T.  

LMP = LMTT x F (l/phút), 

VO2max được (ml/kg/phút) được xác định 

qua test YMCA. 

+ Các chỉ số hoạt động thể lực:  

- Bật xa tại chỗ (cm), test nằm sấp chống 

đẩy (lần). Test Cooper (km): đo theo phương 

pháp của Viện khoa học TDTT [3, 5].  

- Test YMCA: thực hiện trên xe đạp lực 

kế Monark 839E. Đối tượng được kiểm tra 

lần lượt qua các bậc công suất từ thấp đến 

cao, tính theo chường trình tự động lập trình 

sẵn [5, 10]. 

- Test Wingate: thực hiÖn trên xe đạp lực kế Monark 839E tại Viện Y học TDTT. Test 

Wingate được lập trình sẵn [5, 11]. Công suất vận động được tính theo công thức sau: 
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                                    S            [(0,075 x TLCT) x (SVQ5 x 6 m)] 

PP = F x ----- =  -------------------------------------------------- (kgm/phót) 

                                     t             0,0833 
 

* Phương pháp xử lý số liệu: theo chương trình SPSS for Window 15.0. 

 

KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ bµn luËn 

1. Đặc điểm một số chỉ số nhân trắc và chức năng vận động. 

Nền tảng thể lực tốt là cơ sở để nâng cao khả năng lao động và thành tích thể thao. 

Thể lực được đo đạc qua các chỉ số nhân trắc (hình thái), đặc điểm hoạt động chức năng 

của các cơ quan liên quan (tuần hoàn, hô hấp, vận động, thần kinh).  

* Đặc điểm một số chỉ số nhân trắc:  

Bảng 1: Một số chỉ số nhân trắc và vận động. 
 

Mét sè chØ sè h×nh th¸i Mét sè chØ sè chøc n¨ng vËn ®éng 

ChiÒu cao (cm) 169,62  3,31 LBT (kg) 

ChØ sè LBT (%) 

46,91  2,56 

80,09  5,81 

C©n nÆng (kg) 60,76  1,24 LKT (kg) 

ChØ sè LKT (%) 

117,82  3,31 

203,28  17,3 

ChØ sè BMI 21,08  0,54 TLC tèi thiÓu 191,31  6,68 

ChØ sè Pignet 28,10  4,69 TLC tèi ®a 215,44  12,77 

HiÖu sè TLC 24,13  8,52 

 

Chiều cao trung bình đạt 169,62  3,31 

m, được xếp vào phân loại cao của thanh 

niên trưởng thành (từ 166 - 170 cm) [2]; cân 

nặng trung bình là 60,76  1,24 kg, cao hơn 

hẳn các đối tượng cùng giới, tuổi trong 

nghiên cứu của Dương Nghiệp Chí và CS 

(2003) và trong nghiên cứu của Trịnh Văn 

Minh và CS (2000); chỉ số BMI trung bình là 

21,08  0,54, tương đương với kết quả nghiên 

cứu của các tác giả ở các đối tượng cùng 

độ tuổi và nằm trong khoảng bình thường; 

chỉ số Pignet trung bình đạt 28,10  4,69, 

thấp hơn hẳn các đối tượng trong các 

nghiên cứu của các tác giả khác và được 

xếp vào loại trung bình theo thang phân loại 

chỉ số Pignet cho người Việt Nam trưởng 

thành (Trịnh Văn Minh và CS, 2000), trong 

khi chỉ số này ở nam thanh niên toàn quốc 

cùng tuổi được xếp vào loại yếu [2].  

* Đặc điểm một số chỉ số chức năng vận động: 

LBT và LKT là các chỉ số phản ánh chức 

năng co bóp của cơ và tố chất sức mạnh 

của cơ thể. Kết quả bảng 1 cho thấy, các đối 

tượng nghiên cứu có LBT trung bình là 

46,91  2,56 kg, tương đương với các VĐV 

nam Pencak silat cùng độ tuổi (Nguyễn Thị 

Kim Ngân, 2009); cao hơn các nam thanh niên 
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cùng tuổi (Dương Nghiệp Chí và CS, 2003), 

nhưng thấp hơn so với bảng phân nhóm 

của người trưởng thành trên thế giới [9, 10].  

Nhưng xét về chỉ số LBT và chỉ số LKT thì 

các đối tượng trong nghiên cứu này có giá trị 

là 80,09  5,81% và 203,28  17,3% và đều 

nằm trong giới hạn trung bình của phân loại 

chuẩn là 60 - 80% và 190 - 210% [5, 10].  

TLC: là độ căng của cơ. Trong sinh lý 

vận động, người ta đánh giá TLC thông qua 

3 chỉ số TLC tối đa và tối thiểu và hiệu số 

TLC. Hiệu số TLC càng lớn thì khả năng co 

bóp của cơ càng cao, cơ càng lâu mệt mỏi 

khi vận cơ [1]. Kết quả tại bảng 1 cho thấy, 

TLC tối đa, TLC tối thiểu và hiệu số TLC 

của các đối tượng nghiên cứu đạt 191,31  

6,68 N, 191,31  6,68 N và 24,13  8,52 N, 

tương đương với kết quả nghiên cứu của 

Trần Quang Vũ trên vận động viên bóng 

đá đội tuyển quốc gia: 217,7  12,0 N, 

195,0  10,52 N và 22,7  5,7 N [9].  

2. Đặc điểm một số chỉ số chức năng 

hệ thống vận chuyển oxy. 

Trong sinh lý vận động, hệ thống vận 

chuyển oxy bao gồm các cơ quan hô hấp, 

tim mạch và máu. Chức năng của các hệ 

cơ quan này ảnh hưởng lớn đến tố chất 

sức bền. 

 

Bảng 2: Một số chỉ số chức năng hệ thống vận chuyển oxy. 
 

ChØ sè chøc n¨ng h« hÊp ChØ sè chøc n¨ng tim m¹ch ChØ sè hÊp thô oxy 

SVC (lÝt) 3,93 ± 0,15 F (lÇn/phót) 74,17 ± 3,84 VO2max (l/phót) 2,94 ± 0,13 

FEV1 (lÝt/gi©y) 3,02 ± 0,87 HATT (mmHg) 116,08 ± 6,45 VO2max 

(ml/kg/phót) 

48,49 ± 2,01 

FEV1/VC% 76,97 ± 4,25 HATTr (mmHg) 75,86 ± 5,22 

LMTT (ml) 116,08 ± 6,45 

LMP (l/phót) 4,09 ± 0,43 
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* Chức năng hệ hô hấp ngoài: dung tích sống của các đối tượng nghiên cứu đạt 3,93 ± 

0,15, cao hơn nam thanh niên Việt Nam cùng tuổi (Nguyễn Văn Tường và cs, 2000). Trong 

khi đó, các chỉ số FEV1 và Tiffeneau đạt 3,02 ± 0,87 l/gi©y và 76,97 ± 4,25%, nằm trong giới 

hạn bình thường người trưởng thành (chỉ số Tiffeneau từ           70 - 80%), nhưng vẫn thấp 

hơn tiêu chuẩn của vận động viên (chỉ số Tiffeneau > 85%)     [3, 5].  

* Hệ tuần hoàn: chức năng của hệ tim mạch được đánh giá thông qua các chỉ số: tần số 

tim, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, thể tích tâm thu, LMP [1, 5]. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, F yên tĩnh đạt 74,17 ± 3,84 lần/phút, HATT đạt 116,08 ± 6,45 mmHg , HATTr đạt 116,08 ± 

6,45 (mmHg), LMTT đạt 75,86 ± 5,22 ml và LMP là 4,09 ± 0,43 l/phút, nằm ở mức phân loại trung 

bình, nhưng cao hơn ở nam giới cùng tuổi trong nghiên cứu của Dương Nghiệp Chí và CS.  

* Chỉ số hấp thụ oxy: kết quả tại bảng 2 cho thấy, VO2max tuyệt đối đạt 2,94 ± 0,13 

(l/phút), VO2max tương đối đạt 48,49 ± 2,01 (ml/kg/phút), thấp hơn vận động viên nam bơi 

lội chuyên nghiệp tuổi 15 - 16 tuổi (Vũ Chung Thủy, 2001); tương đương với vận động viên 

bóng đá Thể Công hạng 2 (Ngô Văn Thược, 2005). Như vậy, khả năng hấp thụ oxy cña các 

đối tượng nghiên cứu đạt ở mức cao, trong khi các chỉ số khác ở mức trung bình. Hiện 

tượng này có thể lý giải là nhờ hệ thống mao mạch ở cơ bắp khá phát triển; số lượng và 

hoạt độ của hệ thống các enzym tham gia vào phản ứng hoá sinh oxy hoá sinh năng lượng 

cho cơ hoạt động cao. 

3. Đặc điểm về khả năng lao động thể lực. 

Bảng 3: Kết quả một số test đánh giá khả năng lao động thể lực. 
 

Mét sè chØ sè thµnh 

tÝch s ph¹m 

C«ng suÊt yÕm khÝ tèi 

®a (test Wingate) 

BËt xa t¹i chç 

(m) 

2,51 ± 

0,11 

RPP 

(W/kg) 

10,00 ± 

0,55 

N»m sÊp 

chèng ®Èy 

(lÇn/phót) 

29,44 ± 

4,01 

ACP 

(W/kg) 

8,78 ± 

0,78 

Test Cooper 

(km) 

1,90 ± 

0,23 

  

 

* Công suất hoạt động cơ bắp: sức bền hoạt động cơ bắp chính là khả năng duy trì công 

suất vận cơ nhất định trong một thời gian có thể của cơ cơ thể. Khả năng này thể hiện qua 

chỉ số VO2max (ml/kg/phút) và được tính gián tiếp thông qua kết quả của test Cooper, 

PWC170, YMCA, Wingate [1, 5, 10]. Kết quả bảng 3 cho thấy, tại thời điểm nghiên cứu chỉ số 

RPP và chỉ số ACP của các đối tượng nghiên cứu đạt 10,00 ± 0,55 và 8,78 ± 0,78 (W/kg), 

thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác trên vận động viên và nằm 

trong mức phân loại trung bình từ 9,22 - 10,19 (Maud P.J và Schultz B.B, 1989). 

* Kết quả test bật xa tại chỗ, test chống đẩy và test Cooper: kết quả tại bảng 3 cho thấy: 

thành tích bật xa tại chỗ của các đối tượng nghiên cứu là 2,51 ± 0,11 m, cao hơn hẳn so với 

nam thanh niên Việt Nam cùng tuổi là 2,06 ± 0,27 m (Dương Nghiệp Chí  và CS, 2003); cao 

hơn vËn ®éng viªn cử tạ Trường §ại học TDTT Hà Nội (Nguyễn Kim Ngân, 2009) là 2,20 ± 

0,26 m [11],  
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Thành tích chống đẩy (lần) của các đối tượng nghiên cứu là 29,44 ± 4,01 lần/phút, thấp 

hơn vËn ®éng viªn bóng đá chuyên nghiệp hạng 2 Thể Công (Ngô Văn Thược, 2005). Giá trị 

này nằm trong nhóm thể lực trung bình. 

Thành tích chạy 12 phút trong test Cooper của các đối tượng nghiên cứu là 1,90 ± 0,23 

km: thấp hơn hẳn so với vËn ®éng viªn bóng đá chuyên nghiệp hạng 2 Thể Công (Ngô Văn 

Thược, 2005) và thành tích vận động viên cầu mây Hà Nội (Lê Quý Phượng và CS, 2003). Giá trị 

này nằm trong nhóm yếu của các đối tượng cùng tuổi theo phân loại của Lê Quý Phượng và 

Ngô Đức Nhuận (2009). 
 

KÕt luËn 

Qua các kết quả nghiên cứu, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: chỉ số thể lực của các 

đối tượng nghiên cứu cao hơn so với nam thanh niên Việt Nam cùng độ tuổi, nhưng thấp 

hơn so với các vËn ®éng viªn  chuyên nghiệp. Hầu như các chỉ số đều nằm ở mức độ trung 

bình đến rất tốt theo bảng phân loại thể lực vận động viên trong nước.  

1. Đặc điểm về nhân trắc của các đối tượng: chiều cao: 169,62  3,31 m); cân nặng: 

60,76  1,24 (kg); chỉ số BMI: 21,08  0,54; chỉ số Pignet: 28,10  4,69. 

2. Chức năng hô hấp ngoài: VC: 3,93  0,15 (l); FEV1 (lÝt/gi©y: 3,02  0,87 và FEV1/VC%: 76,97 

 4,25. Chức năng tim mạch: F: 74,17  3,84 lần/phút); huyêt áp tâm thu; 116,08  6,45 

(mmHg); huyết áp tâm trương: 75,86  5,22 (mmHg); LMTT: 55,03  4,44 (ml) và LMP: 4,09  

0,43 (lÝt/phút). 

3. Khả năng hấp thụ oxy tối đa: VO2 max: 48,49  2,01 (ml/kg/phút). 

4. Năng lực hoạt động thể lực: công  suất vận cơ (RPP: 10,00  0,55 W/kg; ACP: 8,78  

0,78 W/kg); LBT thuận (46,91          2,56 kg); LKT (117,82  3,31 kg); TLC tối đa: 191,31  

6,68 g; TLC tối thiểu: 215,44  12,77 g và hiệu số TLC: 24,13  8,52 g; thành tích hoạt động 

thể lực: test nằm sấp chống đẩy: 29,44  4,01 (lần/phút), test bật xa tại chỗ: 2,51  0,11 (m) 

và test Cooper: 1,90  0,23 (km). 
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